
	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400 – 1407
	- HS biết được vị vua cuối cùng của triều đại nhà Trần
- HS liệt kê được các lĩnh vực cải cách của Hồ Qúy Ly
	- HS hiểu được những hạn chế trong các cải cách của Hồ Qúy Ly
HS  giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ
	
	

	25%TSĐ=2,5điểm
	TN:2câu:1điểm
	TN: 1câu:0,5điểm
TL: 1 câu: 1 điểm
	
	

	Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 -1427)
	- HS nêu được tên các chiến thắng tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn
- Biết được lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
- HS trình bày được hoàn cảnh Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

	- HS lý giải được nguyên nhân Nguyễn Chích đề nghị chuyển quân vào Nghệ An

	HS đánh giá được những công lao của Lê Lợi trong khởi nghĩa Lam Sơn
	

	45%TSĐ=4,5điểm
	TN: 2câu:1điểm
TL: ½ câu: 1 điểm
	TN:1câu:0,5 điểm
	TL:1/2câu: 2 điểm
	

	Thiên nhiên  Trung và Nam Mỹ
	Học sinh biết các yếu tố tựinhiên  khu vực Trung và Nam Mỹ
	
	
	

	5%TSĐ=0,5điểm
	TN:1câu:0,5 điểm
	
	
	

	 Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ,vấn đề đô thị hóa, văn hóa ở mỹ la tinh
	Biết các vấn đề đô thị hóa ở   Trung và Nam Mỹ
	Trình bày các  vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn
	
	Học sinh đề ra được các biện pháp bảo vệ rừng tại Việt Nam

	25%TSĐ=2,5điểm
	TN:1câu:0,5 điểm
	TL: ½ câu: 1 điểm
	
	TL: ½ câu: 1 điểm

	TSĐ 10
Tổng số câu 10
	4điểm=40%TSĐ

	3điểm=30%TSĐ

	2điểm=20%TSĐ

	1điểm=10%TSĐ
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I. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm
Chọn câu trả lời đúng nhất (mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm)
Câu 1. Vị vua cuối cùng của triều đại nhà Trần là
A. Trần Cảnh				           C. Trần Thánh Tông
B. Trần Quốc Tuấn				D. Trần Thiếu Đế
Câu 2. Hồ Qúy Ly tiến hành cải cách trong những lĩnh vực nào?
A. Chính trị, văn hóa, quân sự - quốc phòng		
B. Kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa
C. Ngoại giao
D. Chính trị - hành chính, văn hóa – giáo dục, kinh tế - xã hội, quân sự - quốc phòng			
Câu 3: Những hạn chế trong cải cách của Hồ Qúy Ly là
A. thực hiện còn tốn kém ngân sách quốc gia
B. làm xã hội thêm rối ren
C. cải cách chưa triệt để như chính sách hạn nô..., nhiều chính sách chưa phù hợp vào thời điểm đó như phát hành tiền giấy
D. các cải chỉ đem lại quyền lợi cho quý tộc nhà Hồ
Câu 4: Các chiến thắng tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn là
A. Rạch Gầm – Xoài Mút                                C. Tốt Động – Chúc Động và Chi Lăng – Xương Giang
B. Ngọc Hồi – Đống Đa                                  D. Bạch Đằng
Câu 5: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Nguyễn Chích      B. Lê Lai               C. Lê Lợi                            D. Nguyễn Trãi
Câu 6: Vì sao Nguyễn Chích đề nghị chuyển quân vào Nghệ An?
A. Vì ở Nghệ An không có quân Minh
B. Vì Nghệ An có nhiều lương thực
C. Nghệ An gần Thăng Long nên có thể chiếm lại kinh thành nhanh hơn
D. Vì Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng, người đông….
Câu 7:Vể mặt tự nhiên phía tây khu vực Trung và Nam Mỹ là :
A. dãy núi cooc-đi-e        B. dãy núi capca       C. dãy núi Anđet        D. dãy núi Apalat
Câu 8: Vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ mang tính chất:
A. ngoại vi        B. đô thị hoá nông thôn      C. tự phát        D. đầu tư và phát triển
II. TỰ LUẬN: 6 điểm
Câu 9. (4 điểm). Dựa vào kiến thức đã học kết hợp với hiểu biết của bản thân. Em hãy:
a/ Giải thích nguyên nhân thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh? (1 điểm)
b/ Trình bày hoàn cảnh Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa? (1 điểm)
c/ Đánh giá công lao của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? (2 điểm)
Câu 10.(2 điểm) Bằng kiến thức đã học hãy trình bày vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn. Từ đó đề ra các biệp pháp bảo vệ rừng ở Việt Nam  nước ta ? 

----------------------HẾT--------------------------



HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
	
I. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm 
   ( mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	C
	C
	C
	D
	C
	C



II. TỰ LUẬN: 6 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 9:
(4 điểm)
	a/ Nguyên nhân thất bại của nhà Hồ:
- Những chính sách của nhà Hồ không được nhân dân ủng hộ
- Nhà Hồ không đề ra được đường lối kháng chiến đúng đắn, quá chú trọng xây dựng phòng tuyến quân sự và lực lượng quân đội chính quy
b/ Hoàn cảnh Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa:
- Cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại
- Quân Minh tiến hành xây dựng bộ máy cai trị, thẳng tay đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân
c/ Công Lao của  Lê Lợi trog cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là:
- Là người tạo dựng nên cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
- Lãnh đạo nhân dân đánh tan cuộc xâm lược của nhà Minh 
- Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn sáng tạo góp phần làm nên chiến thắng của nghĩa quân
- Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh, mở ra kỉ nguyên độc lập cho dân tộc
	
0,5
0,5


0,5
0,5


0,5
0,5
0,5

0,5

	Câu 10:
(2 điểm)
	-Diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin giai đoạn 1970 - 2019 liên tục giảm. Năm 1970, diện tích rừng là 4 triệu km2, năm 2019 giảm còn 3,39 triệu km2, diện tích rừng mất đi là 0,61 triệu km2.
-Nguyên nhân: Khai thác rừng lấy gỗ, lấy đất canh tác, khai thác khoáng sản, làm đường giao thông và cháy rừng (tự nhiên hoặc do con người).
- Một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn: Tăng cường giám sát các hoạt động khai thác rừng, trồng phục hồi rừng, tuyên truyền và đẩy mạnh vai trò của người dân bản địa trong việc bảo vệ rừng.
- Liên hệ : Cấm chặt phá  rừng, hạn chế khai thác gỗ, trồng rừng mới,…
	
0,5đ

0,5đ


0,5đ

0,5đ



























